Phụ lục 3: NGÀNH NGHỀ THU HÚT, LAO ĐỘNG VÀ TỶ LỆ LẤP ĐẦY CÁC CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
	TT
	Tên CCN
	Diện tích
(ha)
	Ngành nghề
	Chủ đầu tư
	Đất CN dành cho thuê (ha)
	Số DA
	Lao động
	DT cho thuê (ha)
	Tỷ lệ lấp đầy (%)

	A
	CÁC CCN TIẾP TỤC QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2030

	I
	Huyện Xuân Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CCN Xuân Hưng
	16,12295
	Là CCN đa ngành nghề phân làm 02 loại công nghiệp sạch và công nghiệp ít ô nhiễm không hạn chế thể loại, ưu tiên một số ngành nghề phù hợp ngành nghề truyền thống và vùng nguyên liệu tại địa phương. Các ngành nghề chính bao gồm:

· Gia công cơ khí (ngành nghề không gây ô nhiễm).

· Xây dựng nhà kho, nhà xưởng cho thuê.

· Công nghiệp gốm sứ, chế biến gỗ và hàng mộc, vật liệu xây dựng, may mặc, gia công hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm.
 (Theo nội dung quyết định số 1957/ QĐ-UBND ngày 11/6/2018  và số 4573/QĐ-UBND ngày 25/12/2018  của UBND tỉnh Đồng Nai)
	Công ty TNHH Hồng Hà
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 06 đường Khổng Tử, phường Xuân Trung, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ Văn phòng làm việc/giao dịch : số 957, QL1, phường Phú Bình, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

- Số điện thoại  : 0251. 3 870 347,    Fax  : 0251. 3 783 646 


	            9,1778
	         -   
	              -   
	             -   
	0,00

	II
	Huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CCN Thiện Tân
GĐ1: 48,82 ha 
	75
	Chuyên ngành chế biến gỗ (Theo QĐTL số 3042/QĐ-UBND ngày 06/10/2015)
	Cty TNHH Công ty TNHH Đại Vĩnh Phát
(Đ/c: CCN Thạnh Phú, trong khuôn viên Cty TNHH Dũng Khanh, xã Thiện Tân, huyện Vỉnh Cửu, Đồng Nai)
	            32,42 
	         -   
	              -   
	             -   
	0,00

	3
	CCN VLXD Tân An
	50
	Chuyên ngành vật liệu xây dựng (Theo QĐTL số 3406/QĐ-UBND ngày 19/12/2011)
	Công ty CP gạch men Sahado
(Đ/c: ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai)
	            30,90 
	   14,00 
	  1.500,00 
	       30,32 
	98,12

	4
	CCN Thạnh Phú -Thiện Tân
	96,65
	Đa ngành nghề, ưu tiên các ngành công nghiệp nhẹ, ít ô nhiễm môi trường (theo QĐTL CCN số 399/QĐ-UBND ngày 03/02/2016)
	UBND huyện Vĩnh Cửu (Ban QLDA huyện)
	            76,75 
	   42,00 
	  9.318,00 
	       73,35 
	95,57

	5
	CCN Tân An
	48,82
	Đa ngành nghề: ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí; may mặc, giày da; công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, công nghiệp chế biến gỗ, công nghiệp chế biến nông sản, ngành nghề truyền thống và các ngành CN-TTCN khác ít gây ô nhiễm môi trường. Các ngành không bố trí vào CCN: công nghiệp sử dụng vả thải nhiều nước, nhiều chất thải, khí thải độc hại, dệt nhuộm, giấy, thuộc da, tinh chế tinh bột, các loại lò giết mổ và sản xuất thức ăn gia súc (Theo QĐTL số 3071/QĐ-UBND ngày 27/9/2019)
	Cty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
	            30,44 
	     3,00 
	      910,00 
	       14,03 
	46,09

	6
	CCN Vĩnh Tân
	49,81
	 
	Cty An Thiên Lý
(220, Võ Văn Kiệt, P. Cầu Ông Lãnh, Q1, TP. HCM)
	            30,00 
	         -   
	              -   
	             -   
	0,00

	III
	Huyện Trảng Bom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	CCN Hố Nai 3
	53,08
	Ngành VLXD (gạch ngói, bê tông tươi, cấu kiện bê tông đúc sẵn và một số VLXD khác); chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ plastic (không tái chế), sản xuất, đóng gói phân bón (phân đơn, có công đoạn sản xuất đơn giản: xay, trộn, đóng gói hỗn hợp đất, than bùn, xơ dừa, phân đơn, nguyên liệu vận chuyển từ nơi khác đến) (Theo QĐTL số 281/QĐ-UBND ngày 23/01/2017).
	UBND huyện Trảng Bom (Phòng QL Đô thị huyện)
(KP3, TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai)
	            35,37 
	   24,00 
	      850,00 
	       35,37 
	100,00

	8
	CCN Hưng Thịnh
	35
	Chế biến nông sản, chế biến lương thực thực phẩm, chế biến lâm sản, cưa xẻ gỗ, mộc dân dụng và xuất khẩu, lắp ráp chế tạo máy và phụ tùng…không thu hút các ngành nghề gây ô nhiễm nặng như: công nghiệp chế biến mủ cao su, sản xuất bột giấy, thuộc da, dệt nhuộm (Theo QĐTL số 3579/QĐ-UBND ngày 11/10/2017).
	Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thư Gò Dầu (50, đường số 02, KP Gia Hưng, P. Tân Phong, Q7, TP. HCM)
	            24,46 
	         -   
	              -   
	             -   
	0,00

	IV
	Thành phố Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	CCN Gốm Tân Hạnh
	54,83
	Chuyên ngành gốm sứ mỹ nghệ
	TT Dịch vụ Công ích Tp Biên Hòa
(Đc: số 290, đường 30/4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai.
	            31,42 
	   33,00 
	      629,00 
	       26,38 
	83,96

	10
	CCN Dốc 47 
	72,60
	CCN chưa được thành lập, các ngành công nghiệp hiện hữu: sản xuất hàng tiêu dùng, lắp ráp điện tử, chế biến gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng cao cấp, điện gia dụng, may mặc; trong đó ưu tiên thu hút đầu tư phát triển: Công nghiệp cơ khí; công nghiệp chế biến gỗ (Theo văn bản số 12508/UBND-KT ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh).
	CCN hình thành trên cơ sở khoanh vùng khu vực có dự án hiện hữu, nên chưa thu hút được nhà đầu tư => Đề xuất UBND TP Biên Hòa không mời gọi được Nhà đầu tư thì giao Trung tâm DVCI Biên Hòa làm CĐT
	55,62
	25,00
	3000,00
	55,62
	100,00

	V
	Huyện Thống Nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	CCN Hưng Lộc
	41,86
	Công nghiệp dệt may; chế biến nông lâm thủy sản; sản xuất sản phẩm mới thay thế hàng nhập khẩu; sản xuất phụ tùng, lắp ráp máy móc thiết bị; ngành công nghiệp hỗ trợ; cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; cơ sở dịch vụ phục vụ các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các lĩnh vực ngành nghề khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương (Theo QĐTL số 4155/QĐ-UBND ngày 29/12/2014)
	Cty CP Tổng Công ty May Đồng Nai.
(Đ/c: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, BH, Đồng Nai)
	            23,23 
	     1,00 
	      250,00 
	         0,50 
	2,15

	12
	CCN Quang Trung 
	79,87
	Ngành nghề truyền thống, chế biến nông sản và cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp (Theo QĐTL số 2068/QĐ-UBND ngày 23/7/2015).
	Cty TNHH cơ khí thương mại Đại Dũng
(Đ/c: B23/474C Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp HCM)
	            48,54 
	         -   
	              -   
	             -   
	0,00

	VI
	Huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh
	87,31
	Ngành nghề chế biến, chế tạo: chế biến, bảo quản và đóng hộp rau quả; sản xuất chế biến món ăn công nghiệp; sản xuất sơn chống thấm, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất thiết bị dụng cụ y tế, sản xuất bao bì từ giấy; sàn xuất mỹ phẩm, hóa dược liệu, thực phẩm chức năng; sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra định hướng và điều khiển, sản xuất sợi, thêu ren (không có dệt nhuộm), sản xuất các sản phẩm chịu lửa: gạch, ngói không nung và ngành nghề khác (lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, điện, vận tải hang hóa, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải) (Theo Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 điều chỉnh QĐTL số 3485/QĐ-UBND ngày 25/10/2016). 
	Trung tâm Dịch vụ Công ích Nhơn Trạch
(Đ/c: ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)
	            59,89 
	   32,00 
	  2.159,00 
	       59,89 
	100,00

	VII
	Huyện Long Thành
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	14
	CCN Tam An
	49,9
	Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sạch, ít sử dụng lao động, công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường, công nghiệp điện-điện tử, công nghiệp chế tạo ô tô (Theo QĐTL số 2719/QĐ-UBND ngày 10/9/2015).
	Công ty TNHH Trường Lâm
(Đ/c: 718C Hùng Vương, Phường 13, Q6, Tp HCM)
	            30,41 
	         -   
	              -   
	             -   
	0,00

	15
	CCN Long Phước 1
	74,99
	Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử; chế biến nông sản và sản xuất thiết bị phục vụ nông nghiệp; chế biến đồ gỗ xuất khẩu, hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp…; sản xuất cấu kiện thép, bê tông, vật liệu xây dựng cao cấp; Công nghiệp hỗ trợ: sản xuất, gia công phụ tùng, linh kiện cơ khí, điện, điện tử…; Các dịch vụ hậu cần, vận chuyển, kho bãi, cung cấp hàng hóa (logistics), các ngành nghề công nghiệp sạch khác (Theo QĐTL số 1047/QĐ-UBND ngày 08/4/2016)
	Công ty CP Sonadexi Long Thành
(Đường số 5, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành
	            49,05 
	         -   
	              -   
	             -   
	0,00

	16
	CCN Phước Bình
	75
	40% diện tích đất sản xuất trong Cụm công nghiệp bố trí cho mục đích sản xuất vật liệu xây dựng; 60% diện tích bố trí đa ngành nghề: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; VLXD không gây ô nhiễm môi trường; sản xuất vật liệu mới, cơ khí, dệt (không có công đoạn nhuộm), gỗ, cao su, nhựa, dụng cụ thể dục thể thao, chế biến nông sản thực phẩm và các lĩnh vực hậu cần khác (Theo QĐTL số 379/QĐ-UBND ngày 30/01/2019).
	Cty TNHH MTV PAK VNam
(Ấp 4, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai)
	            52,48 
	     3,00 
	      200,00 
	       16,50 
	31,44

	VIII
	Huyện Định Quán 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	CCN Phú Cường
	44,459
	Sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất hàng dệt khác, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (trừ thuộc da), chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế), sản xuất các sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết, bện, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (chỉ từ giấy nguyên liệu), sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) không có công đoạn xi mạ và không dùng phế liệu làm nguyên liệu, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất thiết bị điện, công nghiệp chế biến, chế tạo khác, sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác, sản xuất bê tông, sản phẩm từ xi măng và thạch cao (danh mục ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Phú Cường ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
	Cty CP May Đồng Tiến, từ ngày 17/6/2015 là Công ty CP Đồng Phú Bình
(Đ/c: Số 10 đường Phan Trung, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai)
	            26,89 
	     6,00 
	  4.253,00 
	       20,07 
	74,65

	18
	CCN Phú Vinh
	35,31
	 
	Đang mời gọi Nhà đầu tư
	            20,34 
	     1,00 
	              -   
	         0,03 
	0,15

	19
	CCN Phú Túc
	50
	Chuyên ngành chế biến NSTP
	Đang triển khai PA đấu giá QSDĐ
	            30,00 
	     1,00 
	              -   
	         0,26 
	0,87

	IX
	Huyện Cẩm Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	CCN Long Giao
	57,35
	Chuyên ngành chế biến NSTP
	Đang triển khai BT, GPMB để xây dựng PA đấu giá QSDĐ
	            29,73 
	         -   
	              -   
	             -   
	0,00



